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Câu 1: Phát biểu không đúng ở thực vật C4 là


A. có năng suất cao hơn thực vật C3
B. sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt


C. có cường độ quang hợp cao hơn C3
D. nhu cầu nước cao hơn C3

Câu 2: Loại sắc tố làm cho lá cây Bưởi Diễn có màu xanh là:

A. carotenoit
B. xantophyl
C. diệp lục
D. lục lạp
Câu 3: Cây nào sau đây thuộc nhóm thực vật C4?

A. Bưởi.
B. Mía.
C. Thanh long.
D. Xương rồng.
Câu 4: Thành phần chủ yếu của dòng mạch gỗ ở thực vật là?

A. nước và ion khoáng.
B. nước và chất hữu cơ.

C. saccarôzơ và axit amin.
D. iôn khoáng và vitamin.
Câu 5: Trong tự nhiên, quá trình liên kết N2 và H2 để hình thành NH3 nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?


A. Vi sinh vật cố định nitơ.
B. Vi sinh vật phân giải chất hữu cơ.


C. Vi sinh vật phản nitrat hóa.
D. Vi sinh vật nitrat hóa.

Câu 6: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp không tăng.

B. Từ điểm bão hòa CO2 trở đi, nồng độ CO2 tăng dần thì cường độ quang hợp giảm dần.

C. Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần.

D. Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng.
Câu 7: Để tìm hiểu về hô hấp ở thực vât, bạn Lan đã dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1kg hạt khô, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm? 

(1) Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng. 

(2) Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất. 

(3) Nồng độ CO2 ở bình 1 và bình 4 đều tăng.

(4) Nồng độ CO2 ở bình 3 giảm


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 8: Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật không có

A. ATP
B. CO2
C. H2O.
D. O2
Câu 9: Quang hợp xảy ra ở miền ánh sáng nào?

A. Xanh tím, đỏ.
B. Xanh tím, cam.
C. Cam, đỏ.
D. Đỏ, lục.
Câu 10: Ở cây hoa hồng, cơ quan nào sau đây là cơ quan quang hợp?


A. Hoa.
B. Thân
C. Rễ.
D. Lá.
Câu 11: Một cây lúa và một cây rau dền được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín được chiếu sáng. Nồng độ CO2 sẽ:


A. giảm đến điểm bù của cây rau dền
B. không thay đổi


C. tăng
D. giảm đến điểm bù của cây lúa

Câu 12: Nguyên liệu của quá trình quang hợp?

A. H2, H2O
B. O2, H2O
C. CO2, O2
D. CO2, H2O
Câu 13: Sắc tố tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là


A. Caroten
B. diệp lục a
C. Diệp lục b
D. Xantôphyl

Câu 14: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu


A. qua mạch gỗ.
B. từ mạch rây sang mạch gỗ.


C. từ mạch gỗ sang mạch rây.
D. qua mạch rây.

Câu 15: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của con ngựa?


A. Răng hàm nhiều gờ cứng
B. Ruột non dài


C. Dạ dày 4 ngăn
D. manh tràng phát triển

Câu 16: Mạch gỗ được cấu tạo bằng loại tế bào nào sau đây?


A. ống rây và mạch ống.
B. quản bào và mạch ống.


C. quản bào và tế bào kèm.
D. tế bào kèm và ống rây.

Câu 17: Nguyên tố nào là nguyên tố đại lượng ở thực vật?


A. Sắt.
B. Đồng.
C. Nito
D. Kẽm.

Câu 18: Bào quan thực hiện hô hấp trong hô hấp hiếu khí là


A. Lục lạp
B. Riboxom
C. Ti thể
D. peroxyxom

Câu 19: Dạng Nito độc hại đối với cây là

A. NO2 và NO3-
B. NO3- và NH4+
C. NO và N2
D. NO2 và NO
Câu 20: Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?


A. dê
B. thỏ.
C. trâu
D. cừu

Câu 21: Phát biểu đúng khi nói về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước?


A. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.


B. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.


C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.


D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 22: Vai trò quan trọng của Nitơ đối với thực vật là

A. điều tiết đóng mở khí khổng.

B. thành phần của axit nuclêic, xenlulôzơ.

C. thành phần cấu tạo của prôtêin và axit nuclêic

D. cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp.
Câu 23: Trong một buổi thảo luận về chủ đề chuyển hóa vật chất trong cây, bạn Mạnh đã có những nhận định như sau:

(1). Không thể trồng cây ngô trong vùng đất ngập mặn vì thế nước của đất quá thấp.

(2). Áp suất thẩm thấu của tế bào rễ cây đước cao hơn áp suất thẩm thấu của rễ cây ngô.

(3). Cây dứa đóng khí khổng vao ban ngày, mở khí khổng vào ban đêm giúp cây tiết kiệm nước.

(4). Khi cây bị ngập úng kéo dài thì số lượng tế bào lông hút của rễ cây tăng.

Số nhận định đúng của bạn Mạnh là:

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 24: Ở động vật có túi tiêu hóa thì


A. thức ăn được tiêu hóa nội bào, trong không bào tiêu hóa.

B. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.


C. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.


D. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào bên trong ống tiêu hóa.

Câu 25: Trong chuỗi truyền năng lượng ánh sáng của các sắc tố quang hợp, sau khi ánh sáng được diệp lục b hấp thụ sẽ truyền đến

A. carotenoit
B. diệp lục a

C. diệp lục a trung tâm phản ứng.
D. carôtenôit trung tâm phản ứng

------ HẾT ------
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